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*Lần lượt viết tiếng Việt và tiếng Nhật

* Lúc nào cũng phải mang theo thẻ này

Thẻ cảnh báo y tế 
Cần chú ý！Tôi là người đang mang bệnh. 

Họ tên 

Ngày tháng năm sinh Nhóm máu 

Địa chỉ 

Lúc khẩn 
cấp 
Địa chỉ 

Furigana 

Họ tên （Mối quan hệ） 

Số điện 

Số điện thoại di đ 

Địa chỉ 

Đi bệnh 
viện 

Bệnh viện 

Bệnh viện 
Phòng khám 

Kho
Số điện thoại 

Bác sĩ điều tr 

Tên bệnh,tên bệnh dị ứng 

Thuốc chuẩn bị sẵn 

※Ghi chú 


